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Điểm:  ____________/15____      Tên:  ______________________________________ 

 

Bài học số 11:  Ráp vần U 

Lesson 11:   Vowel U 
 

Chương Trình cho ngày hôm nay (Agenda for today): 
 

  1/  Ôn bài củ.   (review old lessons) 
   

Giờ nghỉ giải lao  (Break Time):     15 phút 
 

 2/  Em học bài mới:  Tập ráp vần U   
                 Learn new lesson:  (Practice connecting words with vowel U) 
 

************************************************************************ 
 

Ghi Chú:   Xin phụ huynh giúp các em làm bài và học bài trước khi đến lớp.   
                    Vui lòng dẫn các em đến lớp học và đón các em về đúng giờ. 
 
 

Notes:       Please help your child to study and complete homework for the class. 
                    Students must come to class on time and be promptly picked up afterwards. 
 

************************************************************************   
 

Bài làm ở nhà  (Homework):  
 

• Nộp bài làm vào tuần tới.  (Need to turn in homework by next Saturday) 
 

• Em phải tập đọc và biết viết các từ học trong bài làm để thi viết chính tả 
vào tuần tới. 

 (Practice reading, writing, and know how to spell the words from homework  
      for a spelling quiz on next Saturday) 
      

Xin phụ huynh ký tên sau khi em làm bài xong, thuộc bài làm và bài đọc. 
Please sign below after your child knows how to read, write, and complete the homework. 
 

Phụ huynh ký tên và góp thêm ý kiến nếu cần:  (Sign and provide comments if needed) 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
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Em tập ráp vần  (Practice connecting word):  
 

                         Vần:  U  u  
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

u 
 

ú 
 

ù 
 

ủ 
 

ũ 
 

ụ 
 

 

 

u 

 

th + u 
 

thu 

mùa thu 
(autumn)       

 

 

u 
 

 

 

đ + u 
 

đu  
(to swing) 

                     

        
 

ú 
 

ch + u + ′ 
 

chú 
(uncle, father’s 

younger brother) 

 

     

 

ú 
 

c + u + ′ 
 

cú 

chim cú 
 (owl) 

       

 

ù 
 

d + u +    
 

dù 
(umbrella) 
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ủ 

 

t + u +   

 

tủ 
(drawer, cabinet) 

 

    
 

ủ 

 

ng + u +   

 

ngủ 
(to sleep) 

 
    

 

ũ 
 

 h + u + ~ 
 

hũ 
(jar ) 

      
 

ũ 
 

 m + u + ~ 
 

mũ 
(cap, hat ) 

 
 

ụ 
 

ph + u + · 
 

phụ 
(to help) 

     

 

 

Em tập đọc và viết chữ  (Practice reading and writing): 

 
mùa thu: ___________________     ___________________ 

 

               ___________________     ___________________  

 

đu:     ________ ________  ________   ________ 
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chim cú: ___________________     ___________________ 

  

               ___________________     ___________________  

  

chú:   ________ ________  ________   ________ 

  

dù:     ________ ________  ________   ________ 

 

tủ:      ________ ________  ________     ________ 

 

ngủ:   ________  ________  ________     ________ 

 

hũ:     ________  ________  ________  ________ 

 

mũ:   ________  ________     ________     ________  
 

phụ:   ________  ________     ________     ________  

     
Em chọn từ thích hợp dưới đây viết vào chỗ trống.  Tập đọc và viết câu: 
Write the missing word in the blank that makes most sense.  Practice reading 

and re-write the sentences.   
 

mùa thu,  đu,  chim cú,  chú,  dù,  tủ,  ngủ,  hũ,  mũ,  phụ  
 

1.  Bà ru em bé ____________. 

 
 
 

2.  Dì Thu đội _____________ đỏ. 
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3.  _________________________ tha rơm làm ổ. 

 
 
 

4.  Chị Hà _____________ mẹ cho em ăn mì. 

 
 
 

5.  Ba mở ___________ lấy đồ ăn. 

 
 
 

6.  ________________________ lá rụng đầy sân. 

 
 
 

7.  Tú che __________ vì trời mưa. 

 
 
 

 

8.  Ba chở __________ Du đi phố. 
 

 
 

9.  Con khỉ  ___________ cây. 

 

 
 

10. Má để nho khô trong  _________ . 
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Em viết 5 từ nhìn thấy trong hình và tập viết câu.  Mỗi câu có 3 chữ . 
Write 5 words that you see from the pictures and practice writing meaningful 

sentence for each word.  Each sentence must have 3 words. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí dụ (example):   ____ trà _____:   Ba uống trà.________________           

 
 

1.  ____________:   ___________________________________________ 

 
2.  ____________:   ___________________________________________ 

 
3.  ____________:   ___________________________________________ 

 
4.  ____________:   ___________________________________________ 

 
5.  ____________:   ___________________________________________ 

 

1 

4 

3 

2 

4 

5 


